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ĐỀ 18
Question 1. B
A. emission
B. congestion
C. displacement
D. volatility
Giải thích:
congestion /kənˈdʒes.tʃən/ (danh từ): sự tắc nghẽn
Căn cứ vào ngữ cảnh "reduce traffic..." (giảm... giao thông) ở các thành phố lớn.
A. SAI – Emission (khí thải) thường đi với "reduce emissions" chứ không phải "traffic emission" (dù có liên quan nhưng congestion phổ biến hơn trong cụm từ traffic).
B. ĐÚNG – "Traffic congestion" là cụm danh từ cố định nghĩa là tắc nghẽn giao thông.
C. SAI – Displacement (sự dịch chuyển/thay thế).
D. SAI – Volatility (sự biến động).
Urban planners are constantly seeking ways to reduce traffic congestion in major cities. (Các nhà quy hoạch đô thị không ngừng tìm cách giảm thiểu tắc nghẽn giao thông tại các thành phố lớn.)
Question 2. A
A. implementation
B. displacement
C. retrenchment
D. austerity
Giải thích:
implementation /ˌɪm.plɪ.menˈteɪ.ʃən/ (danh từ): sự triển khai, thực hiện
Căn cứ vào cụm từ "of a new subway system" (của một hệ thống tàu điện ngầm mới).
A. ĐÚNG – Chỉ hành động xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống mới.
B. SAI – Displacement (sự dịch chuyển).
C. SAI – Retrenchment (sự cắt giảm chi tiêu).
D. SAI – Austerity (sự thắt lưng buộc bụng).
The implementation of a new subway system is often seen as a key solution, but it requires substantial investment and time. (Việc triển khai một hệ thống tàu điện ngầm mới thường được xem là giải pháp then chốt, nhưng nó đòi hỏi đầu tư và thời gian đáng kể.)
Question 3. C
A. algorithms
B. protocols
C. emissions
D. stipends
Giải thích:
emissions /iˈmɪʃ.ənz/ (danh từ): khí thải
Căn cứ vào nguồn gốc "from vehicles and factories" (từ xe cộ và nhà máy).
A. SAI – Algorithms (thuật toán).
B. SAI – Protocols (giao thức).
C. ĐÚNG – Xe cộ và nhà máy thải ra khí thải cần kiểm soát.
D. SAI – Stipends (tiền trợ cấp).
To make the city more livable, authorities also need to control emissions from vehicles and factories. (Để thành phố trở nên đáng sống hơn, chính quyền cũng cần kiểm soát khí thải từ xe cộ và các nhà máy.)
Question 4. A
A. collaborative
B. opaque
C. negligent
D. concessional
Giải thích:
collaborative /kəˈlæb.ər.ə.tɪv/ (tính từ): có tính hợp tác
Căn cứ vào danh sách các bên tham gia "involving government, businesses, and citizens" (bao gồm chính phủ, doanh nghiệp và người dân).
A. ĐÚNG – Mô tả sự phối hợp giữa nhiều bên.
B. SAI – Opaque (mờ mịt, không minh bạch).
C. SAI – Negligent (cẩu thả).
D. SAI – Concessional (có tính ưu đãi/nhượng bộ).
A collaborative approach involving government, businesses, and citizens is essential for success. (Một cách tiếp cận mang tính hợp tác bao gồm chính phủ, doanh nghiệp và người dân là điều thiết yếu để thành công.)
Question 5. B
A. volatile
B. sustainable
C. juridical
D. expedient
Giải thích:
sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/ (tính từ): bền vững
Căn cứ vào mục tiêu "does not harm the quality of life for future generations" (không làm hại đến chất lượng cuộc sống của các thế hệ tương lai).
A. SAI – Volatile (biến động).
B. ĐÚNG – Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng hiện tại mà không tổn hại tương lai.
C. SAI – Juridical (thuộc về pháp lý).
D. SAI – Expedient (có lợi trước mắt, thủ đoạn).
Ultimately, the goal is to create a sustainable environment where economic growth does not harm the quality of life for future generations. (Cuối cùng, mục tiêu là tạo ra một môi trường bền vững nơi tăng trưởng kinh tế không làm tổn hại đến chất lượng cuộc sống cho các thế hệ tương lai.)
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt

	Urban planners are constantly seeking ways to reduce traffic congestion in major cities.
	Các nhà quy hoạch đô thị không ngừng tìm cách giảm thiểu tắc nghẽn giao thông tại các thành phố lớn.

	The implementation of a new subway system is often seen as a key solution, but it requires substantial investment and time.
	Việc triển khai một hệ thống tàu điện ngầm mới thường được xem là giải pháp then chốt, nhưng nó đòi hỏi đầu tư và thời gian đáng kể.

	To make the city more livable, authorities also need to control emissions from vehicles and factories.
	Để thành phố trở nên đáng sống hơn, chính quyền cũng cần kiểm soát khí thải từ xe cộ và các nhà máy.

	A collaborative approach involving government, businesses, and citizens is essential for success.
	Một cách tiếp cận mang tính hợp tác bao gồm chính phủ, doanh nghiệp và người dân là điều thiết yếu để thành công.

	Ultimately, the goal is to create a sustainable environment where economic growth does not harm the quality of life for future generations.
	Cuối cùng, mục tiêu là tạo ra một môi trường bền vững nơi tăng trưởng kinh tế không làm tổn hại đến chất lượng cuộc sống cho các thế hệ tương lai.


Question 6. A
A. cultivate
B. acquiesce
C. ossify
D. mitigate
Giải thích:
cultivate /ˈkʌl.tɪ.veɪt/ (động từ): nuôi dưỡng, trau dồi
Căn cứ vào tân ngữ "talent" (tài năng) và "spirit of risk-taking" (tinh thần chấp nhận rủi ro).
A. ĐÚNG – Mang nghĩa phát triển, vun đắp các phẩm chất hoặc con người.
B. SAI – Acquiesce (bằng lòng ngầm, cam chịu).
C. SAI – Ossify (hóa xương, trở nên cứng nhắc).
D. SAI – Mitigate (giảm nhẹ).
An effective ecosystem must cultivate not only technical talent but also a spirit of risk-taking. (Một hệ sinh thái hiệu quả phải nuôi dưỡng không chỉ tài năng kỹ thuật mà còn cả tinh thần chấp nhận rủi ro.)
Question 7. B
A. liabilities
B. incentives
C. euphemisms
D. scapegoats
Giải thích:
incentives /ɪnˈsen.tɪvz/ (danh từ): sự khích lệ, ưu đãi (thường là tài chính)
Căn cứ vào mục đích "encourage young entrepreneurs" (khuyến khích doanh nhân trẻ).
A. SAI – Liabilities (nghĩa vụ nợ, trách nhiệm pháp lý).
B. ĐÚNG – Chính phủ thường cung cấp ưu đãi tài chính để thúc đẩy khởi nghiệp.
C. SAI – Euphemisms (lối nói giảm nói tránh).
D. SAI – Scapegoats (kẻ chịu tội thay).
Governments can provide financial incentives to encourage young entrepreneurs to launch their ventures. (Chính phủ có thể cung cấp các ưu đãi tài chính để khuyến khích các doanh nhân trẻ khởi động việc kinh doanh của họ.)
Question 8. B
A. negligence
B. resilience
C. congestion
D. orthodoxy
Giải thích:
resilience /rɪˈzɪl.jəns/ (danh từ): sự kiên cường, khả năng phục hồi
Căn cứ vào ngữ cảnh "overcome failures and market downturns" (vượt qua thất bại và suy thoái thị trường).
A. SAI – Negligence (sự cẩu thả).
B. ĐÚNG – Cần sự kiên cường để vượt qua khó khăn.
C. SAI – Congestion (sự tắc nghẽn).
D. SAI – Orthodoxy (sự chính thống/giáo điều).
However, the path to success is rarely a straight line; it requires significant resilience to overcome failures and market downturns. (Tuy nhiên, con đường đến thành công hiếm khi là một đường thẳng; nó đòi hỏi sự kiên cường đáng kể để vượt qua thất bại và những đợt suy thoái thị trường.)
Question 9. A
A. pioneer
B. slough
C. acquiesce
D. mandate
Giải thích:
pioneer /ˌpaɪəˈnɪər/ (động từ): tiên phong, đi đầu
Căn cứ vào "new technologies" (công nghệ mới) và vai trò dẫn dắt sự đổi mới.
A. ĐÚNG – Tiên phong áp dụng công nghệ mới.
B. SAI – Slough (lột xác, vứt bỏ).
C. SAI – Acquiesce (bằng lòng, ưng thuận).
D. SAI – Mandate (ra lệnh, ủy nhiệm).
Those who pioneer new technologies often face regulatory hurdles, but their work can accelerate the pace of innovation for the entire industry. (Những người tiên phong trong các công nghệ mới thường đối mặt với rào cản pháp lý, nhưng công việc của họ có thể thúc đẩy tốc độ đổi mới cho toàn ngành.)
Question 10. A
A. accelerate
B. mitigate
C. retard
D. dispense
Giải thích:
accelerate /əkˈsel.ə.reɪt/ (động từ): thúc đẩy, làm nhanh thêm
Căn cứ vào tân ngữ "the pace of innovation" (tốc độ đổi mới).
A. ĐÚNG – Tăng tốc độ phát triển.
B. SAI – Mitigate (giảm nhẹ - thường dùng cho điều tiêu cực).
C. SAI – Retard (làm chậm lại).
D. SAI – Dispense (phân phát, miễn trừ).
Those who pioneer new technologies often face regulatory hurdles, but their work can accelerate the pace of innovation for the entire industry. (Những người tiên phong trong các công nghệ mới thường đối mặt với rào cản pháp lý, nhưng công việc của họ có thể thúc đẩy tốc độ đổi mới cho toàn ngành.)
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt

	In the rapidly evolving world of technology, startups play a crucial role.
	Trong thế giới công nghệ phát triển nhanh chóng, các công ty khởi nghiệp đóng vai trò quan trọng.

	An effective ecosystem must cultivate not only technical talent but also a spirit of risk-taking.
	Một hệ sinh thái hiệu quả phải nuôi dưỡng không chỉ tài năng kỹ thuật mà còn cả tinh thần chấp nhận rủi ro.

	Governments can provide financial incentives to encourage young entrepreneurs to launch their ventures.
	Chính phủ có thể cung cấp các ưu đãi tài chính để khuyến khích các doanh nhân trẻ khởi động việc kinh doanh của họ.

	However, the path to success is rarely a straight line; it requires significant resilience to overcome failures and market downturns.
	Tuy nhiên, con đường đến thành công hiếm khi là một đường thẳng; nó đòi hỏi sự kiên cường đáng kể để vượt qua thất bại và những đợt suy thoái thị trường.

	Those who pioneer new technologies often face regulatory hurdles, but their work can accelerate the pace of innovation for the entire industry.
	Những người tiên phong trong các công nghệ mới thường đối mặt với rào cản pháp lý, nhưng công việc của họ có thể thúc đẩy tốc độ đổi mới cho toàn ngành.


Question 11. A
A. austerity
B. lucidity
C. prudence
D. transparency
Giải thích:
austerity /ɒˈster.ə.ti/ (danh từ): sự thắt lưng buộc bụng (chính sách kinh tế)
Căn cứ vào mục đích "reduce debt" (giảm nợ) nhưng gây ra "retrenchment of social services" (cắt giảm dịch vụ xã hội).
A. ĐÚNG – Chính sách cắt giảm chi tiêu công để giảm nợ.
B. SAI – Lucidity (sự minh mẫn, rõ ràng).
C. SAI – Prudence (sự thận trọng).
D. SAI – Transparency (sự minh bạch).
During periods of economic downturn, governments often resort to policies of austerity. (Trong các giai đoạn suy thoái kinh tế, các chính phủ thường dùng đến các chính sách thắt lưng buộc bụng.)
Question 12. A
A. retrenchment
B. disbursement
C. enrollment
D. engagement
Giải thích:
retrenchment /rɪˈtrentʃ.mənt/ (danh từ): sự cắt giảm (nhân sự, chi tiêu)
Căn cứ vào ngữ cảnh hậu quả của thắt lưng buộc bụng lên "social services" (dịch vụ xã hội).
A. ĐÚNG – Việc cắt giảm quy mô hoặc chi phí.
B. SAI – Disbursement (sự giải ngân - chi tiền ra).
C. SAI – Enrollment (sự ghi danh/tuyển sinh).
D. SAI – Engagement (sự tham gia/đính ước).
While these measures aim to reduce debt, they can unfortunately lead to the retrenchment of social services, affecting the most vulnerable. (Trong khi các biện pháp này nhằm giảm nợ, chúng thật không may có thể dẫn đến việc cắt giảm các dịch vụ xã hội, ảnh hưởng đến những người dễ bị tổn thương nhất.)
Question 13. B
A. authentic
B. expedient
C. sustainable
D. collaborative
Giải thích:
expedient /ɪkˈspiː.di.ənt/ (tính từ): có lợi, thiết thực (thường ám chỉ thủ đoạn, thiếu nguyên tắc lâu dài)
Căn cứ vào cụm "short-term fixes" (giải pháp ngắn hạn) và ý phê phán của "Critics" (nhà phê bình).
A. SAI – Authentic (xác thực, chân chính).
B. ĐÚNG – "Politically expedient" là cụm từ chỉ những việc làm có lợi về mặt chính trị trước mắt nhưng không giải quyết gốc rễ.
C. SAI – Sustainable (bền vững).
D. SAI – Collaborative (hợp tác).
Critics argue that such policies are merely politically expedient short-term fixes that do not address underlying structural issues. (Các nhà phê bình lập luận rằng những chính sách như vậy chỉ là những giải pháp ngắn hạn có lợi về mặt chính trị mà không giải quyết được các vấn đề cấu trúc tiềm ẩn.)
Question 14. A
A. concessional
B. opaque
C. stringent
D. negligent
Giải thích:
concessional /kənˈseʃ.ən.əl/ (tính từ): có tính ưu đãi (về lãi suất, điều kiện vay)
Căn cứ vào đối tượng "international bodies" (tổ chức quốc tế) và vấn đề "cycle of dependency" (vòng luẩn quẩn phụ thuộc).
A. ĐÚNG – "Concessional loans" là các khoản vay ưu đãi (lãi suất thấp) thường dành cho các quốc gia khó khăn.
B. SAI – Opaque (mờ ám).
C. SAI – Stringent (nghiêm ngặt).
D. SAI – Negligent (cẩu thả).
Furthermore, reliance on concessional loans from international bodies can create a cycle of dependency. (Hơn nữa, việc phụ thuộc vào các khoản vay ưu đãi từ các tổ chức quốc tế có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn của sự lệ thuộc.)
Question 15. B
A. algorithm
B. volatility
C. protocol
D. orthodoxy
Giải thích:
volatility /ˌvɒl.əˈtɪl.ə.ti/ (danh từ): sự biến động
Căn cứ vào việc cần "reduce exposure" (giảm sự phơi nhiễm/rủi ro) trước thị trường toàn cầu để đảm bảo "stability" (sự ổn định).
A. SAI – Algorithm (thuật toán).
B. ĐÚNG – Sự biến động giá cả/thị trường gây mất ổn định.
C. SAI – Protocol (giao thức).
D. SAI – Orthodoxy (tín điều, sự chính thống).
To ensure true stability, a nation must reduce its exposure to global market volatility and foster domestic production. (Để đảm bảo sự ổn định thực sự, một quốc gia phải giảm bớt sự phơi nhiễm trước những biến động của thị trường toàn cầu và thúc đẩy sản xuất trong nước.)
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt

	During periods of economic downturn, governments often resort to policies of austerity.
	Trong các giai đoạn suy thoái kinh tế, các chính phủ thường dùng đến các chính sách thắt lưng buộc bụng.

	While these measures aim to reduce debt, they can unfortunately lead to the retrenchment of social services, affecting the most vulnerable.
	Trong khi các biện pháp này nhằm giảm nợ, chúng thật không may có thể dẫn đến việc cắt giảm các dịch vụ xã hội, ảnh hưởng đến những người dễ bị tổn thương nhất.

	Critics argue that such policies are merely politically expedient short-term fixes that do not address underlying structural issues.
	Các nhà phê bình lập luận rằng những chính sách như vậy chỉ là những giải pháp ngắn hạn có lợi về mặt chính trị mà không giải quyết được các vấn đề cấu trúc tiềm ẩn.

	Furthermore, reliance on concessional loans from international bodies can create a cycle of dependency.
	Hơn nữa, việc phụ thuộc vào các khoản vay ưu đãi từ các tổ chức quốc tế có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn của sự lệ thuộc.

	To ensure true stability, a nation must reduce its exposure to global market volatility and foster domestic production.
	Để đảm bảo sự ổn định thực sự, một quốc gia phải giảm bớt sự phơi nhiễm trước những biến động của thị trường toàn cầu và thúc đẩy sản xuất trong nước.


Question 16. A
A. liability
B. stipend
C. breadth
D. livelihood
Giải thích:
liability /ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/ (danh từ): trách nhiệm pháp lý
Căn cứ vào câu hỏi "Is it the fault of the developer's code or the user's oversight?" (Là lỗi của người viết mã hay sơ suất của người dùng?).
A. ĐÚNG – Trong luật, liability là trách nhiệm bồi thường hoặc chịu phạt khi gây thiệt hại.
B. SAI – Stipend (trợ cấp).
C. SAI – Breadth (bề rộng).
D. SAI – Livelihood (kế sinh nhai).
When an AI makes a decision that causes harm, determining liability becomes complex. (Khi một AI đưa ra quyết định gây hại, việc xác định trách nhiệm pháp lý trở nên phức tạp.)
Question 17. B
A. buoyant
B. opaque
C. sustainable
D. strategic
Giải thích:
opaque /əʊˈpeɪk/ (tính từ): mờ mịt, không rõ ràng, khó hiểu
Căn cứ vào hậu quả "victims are left without recourse" (nạn nhân không có nơi nương tựa/khiếu nại) vì không hiểu tại sao AI ra quyết định đó ("black box problem").
A. SAI – Buoyant (sôi nổi, hăng hái).
B. ĐÚNG – "Opaque outcomes" là kết quả không minh bạch về quy trình.
C. SAI – Sustainable (bền vững).
D. SAI – Strategic (mang tính chiến lược).
Current laws are struggling to keep up, often resulting in opaque outcomes where victims are left without recourse. (Luật pháp hiện hành đang chật vật để theo kịp, thường dẫn đến những kết quả mờ mịt nơi mà nạn nhân bị bỏ lại không có phương cứu chữa.)
Question 18. B
A. pioneer
B. harbinger
C. scapegoat
D. euphemism
Giải thích:
harbinger /ˈhɑː.bɪn.dʒər/ (danh từ): điềm báo, dấu hiệu báo trước
Căn cứ vào cụm "of a dystopian future" (của một tương lai đen tối/phản địa đàng).
A. SAI – Pioneer (người tiên phong - nghĩa tích cực).
B. ĐÚNG – Harbinger thường dùng để báo hiệu điều gì đó sắp tới (thường là thay đổi lớn hoặc điềm xấu).
C. SAI – Scapegoat (kẻ chịu tội thay).
D. SAI – Euphemism (lối nói giảm nói tránh).
Some legal scholars warn that using algorithms to judge human behavior may be a harbinger of a dystopian future... (Một số học giả pháp lý cảnh báo rằng việc sử dụng thuật toán để phán xét hành vi con người có thể là điềm báo của một tương lai đen tối...)
Question 19. B
A. anthropomorphic
B. polycentric
C. juridical
D. collaborative
Giải thích:
polycentric /ˌpɒl.iˈsen.trɪk/ (tính từ): đa trung tâm, nhiều đầu mối
Trong ngữ cảnh "automated and polycentric", nó ám chỉ một hệ thống công lý bị phân mảnh, do nhiều hệ thống thuật toán khác nhau chi phối thay vì một hệ thống pháp luật thống nhất, phù hợp với viễn cảnh "dystopian" (hỗn loạn, thiếu kiểm soát tập trung).
A. SAI – Anthropomorphic (nhân hóa - gán tính người cho vật).
C. SAI – Juridical (thuộc về pháp lý) – "justice is juridical" là hiển nhiên, không tạo nghĩa mới.
D. SAI – Collaborative (hợp tác) – mang nghĩa tích cực, không hợp với "dystopian".
...where justice is automated and polycentric. (...nơi công lý bị tự động hóa và phân mảnh đa trung tâm.)
Question 20. B
A. negligence
B. prudence
C. congestion
D. emission
Giải thích:
prudence /ˈpruː.dəns/ (danh từ): sự thận trọng, khôn ngoan
Căn cứ vào lời khuyên "exercise extreme..." (thực hiện sự... cao độ) trước khi "handing over judicial power to machines" (trao quyền tư pháp cho máy móc).
A. SAI – Negligence (sự cẩu thả).
B. ĐÚNG – Cần thận trọng kỹ lưỡng trước rủi ro lớn.
C. SAI – Congestion (sự tắc nghẽn).
D. SAI – Emission (sự phát thải).
We must exercise extreme prudence before handing over judicial power to machines. (Chúng ta phải thực hiện sự thận trọng cao độ trước khi trao quyền tư pháp cho máy móc.)
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt

	The rise of autonomous systems in legal frameworks presents a unique challenge.
	Sự trỗi dậy của các hệ thống tự hành trong khuôn khổ pháp lý đặt ra một thách thức độc đáo.

	When an AI makes a decision that causes harm, determining liability becomes complex.
	Khi một AI đưa ra quyết định gây hại, việc xác định trách nhiệm pháp lý trở nên phức tạp.

	Is it the fault of the developer's code or the user's oversight?
	Đó là lỗi của mã nguồn từ nhà phát triển hay sự sơ suất của người dùng?

	Current laws are struggling to keep up, often resulting in opaque outcomes where victims are left without recourse.
	Luật pháp hiện hành đang chật vật để theo kịp, thường dẫn đến những kết quả mờ mịt nơi mà nạn nhân bị bỏ lại không có phương cứu chữa.

	Some legal scholars warn that using algorithms to judge human behavior may be a harbinger of a dystopian future where justice is automated and polycentric.
	Một số học giả pháp lý cảnh báo rằng việc sử dụng thuật toán để phán xét hành vi con người có thể là điềm báo của một tương lai đen tối nơi công lý bị tự động hóa và phân mảnh đa trung tâm.

	We must exercise extreme prudence before handing over judicial power to machines.
	Chúng ta phải thực hiện sự thận trọng cao độ trước khi trao quyền tư pháp cho máy móc.


Question 21. A
A. lead
B. follow
C. destroy
D. ignore
Giải thích:
spearhead /ˈspɪə.hed/ (động từ): dẫn đầu, tiên phong (như mũi nhọn của ngọn giáo)
Căn cứ vào nghĩa của từ gốc.
A. ĐÚNG – Lead (dẫn dắt) đồng nghĩa với spearhead.
B. SAI – Follow (theo sau).
C. SAI – Destroy (phá hủy).
D. SAI – Ignore (phớt lờ).
The word spearhead can be best replaced by lead. (Từ "spearhead" có thể được thay thế tốt nhất bằng "lead".)
Question 22. B
A. worsen
B. alleviate
C. imitate
D. initiate
Giải thích:
mitigate /ˈmɪt.ɪ.geɪt/ (động từ): làm giảm nhẹ, làm dịu bớt (hậu quả xấu)
Căn cứ vào nghĩa của từ gốc.
A. SAI – Worsen (làm tồi tệ hơn) là trái nghĩa.
B. ĐÚNG – Alleviate (làm giảm bớt, xoa dịu) đồng nghĩa với mitigate.
C. SAI – Imitate (bắt chước).
D. SAI – Initiate (khởi xướng).
The word mitigate can be best replaced by alleviate. (Từ "mitigate" có thể được thay thế tốt nhất bằng "alleviate".)
Question 23. A
A. mentally clear
B. visually dark
C. painfully slow
D. socially awkward
Giải thích:
lucidity /luːˈsɪd.ə.ti/ (danh từ): sự minh mẫn, sáng suốt, rõ ràng
Căn cứ vào nghĩa của từ gốc.
A. ĐÚNG – Mentally clear (đầu óc minh mẫn) là nghĩa chính của lucidity.
B. SAI – Visually dark (tối tăm về thị giác).
C. SAI – Painfully slow (chậm chạp đau đớn).
D. SAI – Socially awkward (vụng về xã hội).
The word lucidity mostly means mentally clear. (Từ "lucidity" chủ yếu có nghĩa là tinh thần minh mẫn.)
Question 24. A
A. agree reluctantly
B. deny forcefully
C. argue loudly
D. plan secretly
Giải thích:
acquiesce /ˌæk.wiˈes/ (động từ): bằng lòng, ưng thuận (thường là miễn cưỡng hoặc ngầm đồng ý)
Căn cứ vào nghĩa của từ gốc.
A. ĐÚNG – Agree reluctantly (đồng ý một cách miễn cưỡng) phản ánh chính xác sắc thái của từ này.
B. SAI – Deny forcefully (phủ nhận mạnh mẽ).
C. SAI – Argue loudly (tranh cãi ồn ào).
D. SAI – Plan secretly (lên kế hoạch bí mật).
The word acquiesce mostly means agree reluctantly. (Từ "acquiesce" chủ yếu có nghĩa là đồng ý một cách miễn cưỡng.)
Question 25. A
A. having many centers
B. being totally empty
C. lacking any focus
D. strictly one-sided
Giải thích:
polycentric /ˌpɒl.iˈsen.trɪk/ (tính từ): đa trung tâm
Căn cứ vào tiền tố "poly-" (nhiều) và gốc "centric" (trung tâm).
A. ĐÚNG – Having many centers (có nhiều trung tâm) là định nghĩa trực tiếp.
B. SAI – Being totally empty (hoàn toàn trống rỗng).
C. SAI – Lacking any focus (thiếu trọng tâm).
D. SAI – Strictly one-sided (hoàn toàn một chiều).
The word polycentric mostly means having many centers. (Từ "polycentric" chủ yếu có nghĩa là có nhiều trung tâm.)
Question 26. B
A. harden
B. flexible
C. freeze
D. block
Giải thích:
ossify /ˈɒs.ɪ.faɪ/ (động từ): hóa xương, trở nên cứng nhắc, bảo thủ
Căn cứ vào yêu cầu tìm từ TRÁI NGHĨA (Opposite).
A. SAI – Harden (làm cứng) là đồng nghĩa.
B. ĐÚNG – Flexible (linh hoạt) trái nghĩa với sự cứng nhắc (dù flexible là tính từ còn ossify là động từ, nhưng đây là đáp án hợp lý nhất về mặt ý nghĩa trong các lựa chọn).
C. SAI – Freeze (đóng băng).
D. SAI – Block (chặn).
The word ossify is OPPOSITE in meaning to flexible. (Từ "ossify" trái nghĩa với "flexible".)
Question 27. B
A. subsidized
B. market-rate
C. friendly
D. grant-based
Giải thích:
concessional /kənˈseʃ.ən.əl/ (tính từ): có tính ưu đãi (lãi suất thấp hơn thị trường)
Căn cứ vào yêu cầu tìm từ TRÁI NGHĨA (Opposite).
A. SAI – Subsidized (được trợ giá) là đồng nghĩa.
B. ĐÚNG – Market-rate (theo giá thị trường - tức là đắt hơn, không được ưu đãi) trái nghĩa với concessional.
C. SAI – Friendly (thân thiện).
D. SAI – Grant-based (dựa trên viện trợ không hoàn lại).
The word concessional is OPPOSITE in meaning to market-rate. (Từ "concessional" trái nghĩa với "market-rate".)
Question 28. A
A. economically depressed
B. remarkably strong
C. highly cheerful
D. physically light
Giải thích:
buoyant /ˈbɔɪ.ənt/ (tính từ): nổi, (kinh tế) sôi động, phát triển mạnh
Căn cứ vào yêu cầu tìm từ TRÁI NGHĨA (Opposite).
A. ĐÚNG – Economically depressed (kinh tế suy thoái/trầm lắng) trái nghĩa với buoyant economy.
B. SAI – Remarkably strong (mạnh đáng kể) là đồng nghĩa.
C. SAI – Highly cheerful (rất vui vẻ) là nghĩa bóng khác của buoyant.
D. SAI – Physically light (nhẹ về thể chất) là nghĩa đen.
The word buoyant is OPPOSITE in meaning to economically depressed. (Từ "buoyant" trái nghĩa với "economically depressed".)
Question 29. A
A. visually clear
B. hard to understand
C. dark and cloudy
D. physically dense
Giải thích:
opaque /əʊˈpeɪk/ (tính từ): mờ đục, không nhìn xuyên qua được
Căn cứ vào yêu cầu tìm từ TRÁI NGHĨA (Opposite).
A. ĐÚNG – Visually clear (rõ ràng về mặt thị giác) trái nghĩa với opaque.
B. SAI – Hard to understand (khó hiểu) là nghĩa bóng tương đồng.
C. SAI – Dark and cloudy (tối và đục) là đồng nghĩa.
D. SAI – Physically dense (đặc về thể chất).
The word opaque is OPPOSITE in meaning to visually clear. (Từ "opaque" trái nghĩa với "visually clear".)
Question 30. C
A. extreme caution
B. wise foresight
C. reckless carelessness
D. financial saving
Giải thích:
prudence /ˈpruː.dəns/ (danh từ): sự thận trọng, sự khôn ngoan (trong quản lý)
Căn cứ vào yêu cầu tìm từ TRÁI NGHĨA (Opposite).
A. SAI – Extreme caution (cực kỳ thận trọng) là đồng nghĩa.
B. SAI – Wise foresight (tầm nhìn khôn ngoan) là đồng nghĩa.
C. ĐÚNG – Reckless carelessness (sự bất cẩn liều lĩnh) trái nghĩa hoàn toàn với prudence.
D. SAI – Financial saving (tiết kiệm tài chính) là một biểu hiện của prudence.
The word prudence is OPPOSITE in meaning to reckless carelessness. (Từ "prudence" trái nghĩa với "reckless carelessness".)
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